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HỌ TÊN:
LỚP: 3

TOÁN –TUẦN 14


I/ TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Kết quả phép tính 117 x 5 là:
A. 785				B. 685			C. 625		D. 585
Câu 2: Kết quả lớn nhất trong các phép tính dưới đây là:
A. 107 x 9				B. 924 x 1			C. 110 x 8		D. 842 x 0
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 174 x 3 = …. là:
A. 840				B. 822			C. 522		D. 532
Câu 4: Điền số vào chỗ trống …. : 4 = 127 là:
A. 528				B.  518			C.  508		D. 510
Câu 5: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 124 x 5 … 650 là:
A. >					B. =				C. <
Câu 6: Giá trị biểu thức 72 : 9 + 278 là: 
A. 248				B.  268			C.  286		D. 256
Câu 7: Giá trị biểu thức  ( 95 + 5) – 67 là: 
A. 36					B.  10				C.  33			D. 43
Câu 8: Tính 518 : 5 = ?
A. 10 ( dư 5)		B.  103 ( dư 5)		C.  103 ( dư 3)		D. 105 ( dư 5)
II/ TỰ LUẬN
Bài 1: Tính nhẩm
100 x 2 = …………		200 x 4 = ……….		300 x 3 = ………..		300 x 1 = …......
500 x 2 = ……….		400 x 2 = ……….		100 x 6 = …………		600 x 1 = ………

























[image: ][image: ]Bài 2: Đặt rồi tính:
124 x 2			425 x 2			316 : 2		186 : 5
      	…………….		      	…………….		      	…………….                …………….
      	……………. 		      	…………….		      	…………….	          …………….
      	…………….		     	…………….		      	…………….	          …………….
Bài 3: Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây thép đó. 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một ô tô mỗi chuyến chở được 216 hành khách. Hỏi 4 chuyến như vậy ô tô chở được bao nhiêu hành khách?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Bài 5: Một cửa hàng có 7 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 142kg. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 250kg gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 274kg gạo. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Một cửa hàng có 356 quả cam, người ta đóng số cam đó vào các hộp, mỗi hộp 6 quả. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu hộp và thừa ra mấy quả cam?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHIẾU CUỐI TUẦN MÔN TOÁN 3- KẾT NỐI TT VỚI CUỘC SỐNG






[image: ]
























image1.png




image2.png




image3.emf
 


